Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ……………/ …………….
Tiết 34+ 35
Chủ đề
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HÓA
THẾ KỶ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX

I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Giúp HS: 
	- HS hiểu và trình bày được những tiến bộ vượt bậc của KH-KT thế giới XVIII đến nửa đầu thế kỷ XX: Kỹ thuật; Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ;	+ Hiểu rõ những tiến bộ KHKT cần được sử dụng vì lợi ích của con người .
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Năng lực đặc thù: 
+ So sánh, phân tích các sự kiện lịch sử bằng PP tư duy LS đúng đắn 
+ Vận dụng kiến thức thực hành.
3. Phẩm chất : 
	- Giáo dục học sinh phẩm chất: trách nhiệm, chăm chỉ học tập, lao động.
	- Giáo dục ý thức đấu tranh vì công bằng, bình đẳng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
-Tư liệu, tranh ảnh kênh hình SGK.
- Tranh: 1 số thành tựu kỹ thuật thế kỷ XIX, chân dung các nhà khoa học
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
2. Nội dung: GV nêu vấn đề, học sinh trực quan, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
4. Tổ chức thực hiện: 
Gv cho HS xem tranh và nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời
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	Đây là gì?  ( Hình ảnh chiếc máy bay đầu tiên)
	GV giới thiệu thêm và dẫn dắt vào bài.
	Nửa đầu thế kỉ XX nền KHKT thế giới có sự phát triển vượt bậc. Với sự ra đời của hàng loạt những phát minh vĩ đại của con người trong các lĩnh vực KHTN và văn học nghệ thuật. Vậy để biết được nền KHKT thế giới phát triển ntn chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cần đạt

	- GV  chia lớp thành 8 nhóm. GV giao nhiệm vụ  Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận  và hoàn thành phiếu học tập: 
- N1,2: Nêu những tiến bộ về lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp
- N3,4: Nêu những tiến bộ về lĩnh vực GTVT, quân sự
- N5,6: Nêu những tiến bộ về lĩnh vực vật lý và khoa học cơ bản.
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu ,  khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
 - HS: báo cáo thảo luận 
 - HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành 
Gv cho HS xem tranh một số thành tựu về kĩ thuật.
Nội dung tích hợp giáo dục môi trường:
 Cách mạng công nghiệp có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống?
? Vì sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?
-Sắt trở thành nguyên liệu để chế tạo máy móc.
Máy móc được sử dụng rộng rãi và phổ biến .
-Phát minh ra máy hơi nước, tiến bộ trong công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, quân sự.
? Các phát minh khoa học này đã tác động tới cuộc sống con người ra sao ?
-Nội dung tích hợp giáo dục môi trường:
 Cách mạng công nghiệp có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống?




	 I. Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật 
1.  Công nghiệp 
- Kỹ thuật luyện kim
- Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời 
- Nhiều nguồn nhiên liệu mới 
- Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi 
2. Nông nghiệp 
- Phân hoá học 
- Máy kéo, máy cày, máy gặt …
3. Giao thông vận tải 
- Tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước 
- Đầu máy xe lửa
- Máy điện tín 
4. Quân sự 
- Nhiều vũ khí mới được sản xuất.
5. Vật Lý:
- Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại. 
- Lí thuyết tương đối của An-be Anh-Xtanh (Đức).
6. Khoa học cơ bản
Hoá học, Sinh học, Khoa học Trái đất... đạt thành tựu tiến bộ.






-Tác động:
* Tích cực: Nhờ các thành tựu về KHKT mà đời sống vật chất và tinh thần  của con người được nâng cao. 
* Tiêu cực: Những thành tựu KHKT lại được con người sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh gây hậu quả khôn lường.





DỰ KIẾN HẾT TIẾT 1

	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt.

	HS đọc nội dung SGK và hoàn thành bảng thống kê những tiến bộ về khoa học tự nhiên:
	Thời gian
	Người phát minh
	Tên phát minh

	Đầu TK XVIII
	
	

	Giữa TK XVIII
	
	

	1837
	
	

	1859
	
	



Cho hs quan sát hình 38 - giáo viên kể một vài nét về Niu Tơn
-  GV nãi thªm vÒ c¸c ®Þnh luËt vµ c¸c nhµ khoa häc( C©u truyÖn Niut¬n víi qu¶ t¸o, §¸c uyn kh«ng ngõng häc tËp vµ néi dung cña thuyÕt tiÕn ho¸.
HS th¶o luËn: Nh÷ng ph¸t minh nãi trªn nãi lªn ®iÒu g× ?


HS đọc nội dung SGK và hoàn thành bảng thống kê những thành tựu về khoa học xã hội.


	Ngành khoa học xã hội
	Đại biểu

	
	

	
	

	
	

	
	


HSTL cặp đôi: Vai trò của khoa học XH đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỷ XVIII và XIX
=>- Phá vỡ ý thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ.
   - Giải thích rõ quy luật vận động của thế giới và thúc đẩy xã hội phát triển.
?. KÓ tªn nh÷ng nhµ v¨n, nh¹c sÜ næi tiÕng TKXVIII- TKXIX mµ em biÕt ?

+ GV s¬ l­îc néi dung tiÓu sö cña c¸c nhµ v¨n, nh¹c sÜ ... M«ngtexki¬, Rót x« ®· häc ë CMTS ph¸p, Ban r¾c
c©u truyÖn vÒ M«da, BÐtt«ven ...
?. §iÓm chung cña nh­ng t¸c phÈm cña c¸c thiªn tµi lµ g× ?
	II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
1.Khoa học tự nhiên
	Thời gian
	Người phát minh
	Tên phát minh

	Đầu TK XVIII
	Niu-tơn (Anh)

	Thuyết vạn vật hấp dẫn

	Giữa TK XVIII
	Lô-mô-nô-xốp (Nga)
	Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng

	1837
	Puốc-kin-giơ (Séc)
	Thuyết tế bào

	1859
	Đác-uyn (Anh)

	Thuyết tiến hóa và di truyền


=>Chứng tỏ vạn vật biến chuyển, vận động theo quy luật, tấn công vào giáo lí thần học cho rằng thượng đế sinh ra muôn loài.
2. Khoa học xã hội
	Ngành khoa học xã hội
	Đại biểu

	Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
	Phoi -ơ-bách và Hê-gen

	Chính trị kinh tế học tư sản
	Xmít và Ri-các-đô

	Chủ nghĩa xã hội không tưởng
	Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	C.Mác và Ph. Ăng-ghen



III. Thành tựu tiêu biểu về văn học và nghệ thuật.
- XuÊt hiÖn nhiÒu thiªn tµi:
+ Tư tưởng:
+V¨n häc nghÖ thuËt: xuÊt hiÖn trµo l­u hiÖn thùc phª ph¸n Ban r¾c, G« g«n, LÐpt«nxt«i.
+ ¢m nh¹c: M«da, BÐtt«ven, S«panh..
+ Héi ho¹: §avÝt, G«i a ...
=> Ph¶n ¸nh cuéc sèng nh©n ¸i cña nh©n d©n, ca ngîi tinh thÇn ®Êu tranh, phª ph¸n chÕ ®é phong kiÕn


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS làm bài tập trắc nghiệm.
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
1. Thành tựu đặc biệt về Vật Lý mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX là
A. định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng
B. thuyết vạn vật hập dẫn
C. lí thuyết tương đối
D. phát minh ra năng lượng nguyên tử
2. Câu nói nổi tiếng ‘’ tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” là của .
A. An-be Anh-xtanh     B. Nô-ben
C. Xi-ôn-cốp-xki          D. Lô-mô-nô-xốp.
3. Sự phát triển của khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng
A. Loại bỏ các công cụ sản xuất thô sơ, ứng dụng công cụ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất
B. Cơ giới hoá toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp trên thế giới
C. Giúp các dân tộc trên thế giới có đủ điều kiện để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình
D. Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người
4 An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?
   A. Lý thuyết tương đối
   B. Lý thuyết nguyên tử hiện đại
   C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.
   D. Năng lượng nguyên tử.
5. Nhiều phát minh khoa học ra đời vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?
   A. Điện tín, điện thoại.
   B. Ra-đa, hàng không
   C. Điện ảnh, phim nói, và phim màu.
   D. Điện tín, điện thoại, hàng không, điện ảnh.
6.Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào?
   A. 17/12/1903         B. 17/12/1904
   C. 17/12/1905         D. 17/12/1906
7: Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?
A. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: Đại bác, thủy lôi,…
B. Chế tạo được đại bác bắn nhanh và xa.
C. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn.
D. Khí cầu dùng để giám sát trận địa đối phương.
8: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?
A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.
9: Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì?
A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.
B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.
C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.
Câu 10: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?
A. Niu-tơn                 B. Lô-mô-nô-xốp
C. Puốc-kin-giơ         D. Đác-uyn
Câu 11: Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật là ai?
	A. Đác-uyn                      B. Niu-tơn
	C. Puốc-kin-giơ               D. Lô-mô-nô-xốp
Câu 12: Phát minh của ai đã đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật?
	A. Hê-ghen         B. Lô-mô-nô-xốp
	C. Đác-uyn         D. Niu-tơn
Câu 13: Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?
	A. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Crôm-oen.
	B. Phu-ri-ê, Mông-te-xki-ơ và Ô-oen.
	C. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô.
	D. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.
Đáp án: 1C, 2B, 3D, 4C, 5D, 6C, 7A, 8D, 9C, 10A, 11C, 12C, 13D
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Học bài, trả lời các câu hỏi sgk.
· Tìm hiểu LSBV: Quê hương Vật Lại anh hùng.
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